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UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ TƯ PHÁP 

Số:       /STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

V/v gửi Danh mục văn bản quy phạm 

pháp luật lĩnh vực trọng tâm liên ngành 

năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Tuyên Quang, ngày     tháng 5 năm 2021 

                    
 

Kính gửi: 

 

 

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; 

- Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
  

Thực hiện Quyết định số 49/QĐ-TTg ngày 13/01/2021 của Thủ trướng 

Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong 

lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2021; Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 

28/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2021; Văn bản số 1043/BTP- 

QLXLVPHC&TDTHPL ngày 09/4/2021 của Bộ Tư pháp về việc ban hành 

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm liên ngành năm 

2021, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự 

tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý các Khu công 

nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố lập Danh mục văn bản quy 

phạm pháp luật trọng tâm liên ngành năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục 

đích sử dụng rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy do Hội 

đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành. 

Để các cơ quan, đơn vị, địa phương (như kính gửi, sau đây gọi chung là cơ 

quan) có cơ sở thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trọng tâm liên 

ngành năm 2021, Sở Tư pháp gửi Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trọng 

tâm liên ngành năm 2021 trong lĩnh vực pháp luật về cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và thu hồi đất; giao rừng và chuyển mục đích sử dụng 

rừng; các điều kiện an toàn phòng cháy và chữa cháy do Hội đồng nhân dân 

tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang và trung ương ban hành, đề nghị các cơ 

quan quan tâm thực hiện (Có Danh mục và Văn bản số 1043/BTP- 

QLXLVPHC&TDTHPL  gửi kèm theo). 

Trên cơ sở Danh mục văn bản nêu trên, đề nghị các cơ quan thường xuyên 

rà soát, theo dõi các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương có nội dung 

phân cấp, giao cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật; rà 



soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành thuộc 

phạm vi trách nhiệm rà soát đang còn hiệu lực thi hành, có nội dung không còn 

phù hợp để tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề cần thông tin trao đổi, đề nghị 

quý cơ quan giao cán bộ đầu mối liên hệ với Sở Tư pháp (qua Phòng Xây dựng, 

kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục pháp luật, điện thoại 

02073818154, đồng chí Nguyễn Ngọc Loan- Phó trưởng phòng) để hướng dẫn, 

giải đáp cụ thể./. 

 

Nơi nhận:  
- Bộ Tư pháp (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo);                                                           

- Như trên (p/hợp t/hiện); 

- Phòng TP huyện, thành phố; 

- Website STP (đăng tải);                                

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 
  Loan.42b điện tử.  

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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DANH MỤC  

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ 

THU HỒI ĐẤT; GIAO RỪNG VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG; CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG 

CHÁY VÀ CHỮA CHÁY DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG BAN HÀNH 

 (Ban hành kèm theo Văn bản  số       / STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày       /5/2021 của Sở Tư pháp) 

 

STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản Nội dung liên quan Ghi chú 

A VỀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ THU HỒI ĐẤT; GIAO RỪNG VÀ CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG 

I Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

1.  

Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND ngày 26/7/2017 Ban hành Quy 

định mức thu, đối tượng thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng 

nhân dân tỉnh trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

- Khoản 2 (Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất), Khoản 7 

(Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai) tại 

Mục III, Phần A của Quy định ban hành kèm 

theo Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND. 

- Khoản 1 (Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn 

liền với đất) tại Mục II, Phần B của Quy định 

ban hành kèm theo Nghị quyết số 

10/2017/NQ-HĐND. 

 

II Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh  

1.  

Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 Về việc ban hành 

quy định thời gian thực hiện các thủ tục và cơ chế phối hợp, cung 

cấp thông tin trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 



STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản Nội dung liên quan Ghi chú 

2.  

Quyết định số 18/2012/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 Về việc sửa đổi, 

bổ sung Điều 4 Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/11/2010 

của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc ban hành quy định về thời 

gian thực hiện và cơ chế phối hợp, cung cấp thông tin trong công tác 

cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 

Toàn bộ văn bản 

 

3.  

Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014 Ban hành Quy 

định hạn mức giao đất ở và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với 

đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc 

nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

4.  

Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 Ban hành Quy 

định hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp: Thửa đất ở có 

vườn, ao được hình thành từ ngày 18 tháng 12 năm 1980 đến trước 

ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà giấy tờ quyền sử dụng đất không ghi 

rõ diện tích đất ở; đất chuyển từ xã về phường, thị trấn do điều chỉnh 

địa giới hành chính mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền 

sử dụng đất 

Toàn bộ văn bản 

 

5.  

Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 Ban hành Quy 

định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 

khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển 

kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

6.  

Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 Ban hành Quy 

định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của Ủy ban 

nhân dân tỉnh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an 

ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 



STT Tên, số ký hiệu, ngày tháng năm ban hành, trích yếu văn bản Nội dung liên quan Ghi chú 

7.  

Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 16/10/2019 Ban hành Đơn 

giá Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với 

đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

B VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY 

I Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.  

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 01/7/2014 Về việc ban 

hành Quy chế trách nhiệm quản lý, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan 

liên quan trong quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

2.  

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 Ban hành Quy 

định quản lý, phân cấp quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ 

thuật trong đô thị trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

3.  

Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 Ban hành Quy 

chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

Toàn bộ văn bản 

 

II Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1.  
Chỉ thị số 12/CT-UB ngày 09/10/1998 Về việc tăng cường công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng 
Toàn bộ văn bản 

 

2.  
Chỉ thị số 07/2012/CT-UBND ngày 07/11/2012 Về việc tăng cường quản 

lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
Toàn bộ văn bản 
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